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                                                  KẾ HOẠCH 

Tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm  năm 2022 

 

Căn cứ Luật Thú y; Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thú y; Thông từ 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ NN&PTNT về quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng 

giai đoạn 2021-2025”; Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 28/01/2022 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022; 

 Để chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, hạn chế thiệt hại đến 

mức thấp nhất, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, UBND xã xây dựng kế hoạch 

tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2022 với các nội dung, như sau: 

I. KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG NĂM 2022 

1.Mục đích, yêu cầu  

1.1 Mục đích 

 Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm nhằm mục đích khống chế các loại bệnh 

truyền nhiễm phát sinh, lây lan trên diện rộng nhằm phát triển chăn nuôi bền vững, 

nâng cao hiệu quả chăn nuôi. 

1.2 Yêu cầu 

Việc tổ chức tiêm phòng phải được cả hệ thống chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện. 100% gia súc, gia cầm đủ điều kiện, được tiêm phòng vắc xin phòng các 

bệnh truyền nhiễm theo quy định của Luật thú y và các quy định hiện hành. Việc tổ 

chức tiêm phòng phải được thực hiện tập trung, nhanh gọn, hiệu quả, đúng quy trình kỷ 

thuật, đảm bảo an toàn cho người và gia súc. 

2. Nội dung 

2.1 Phạm vi, đối tượng áp dụng 

Người chăn nuôi phải thực hiện phòng bệnh bắt buộc cho động vật theo quy định của 

Bộ NN&PTNT về quy định phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn. Tất cả các loại gia 

súc, gia cầm thuộc diện phải tiêm phòng bắt buộc gồm: Trâu, Bò, Bê, Nghé, Chó, Lợn nái, Lợn 

thịt, Lợn con theo mẹ, gà,vịt, ngan, ngỗng. 



 - Đối với gia cầm: Tiêm vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm cho đàn gia cầm 

thuộc diện phải tiêm (Tiêm vắc xin lần đầu cho gà, vịt, ngan đủ 15 ngày tuổi trở lên. 

Riêng đối với vịt tiêm nhắc lại mũi 2 cách mũi thứ nhất 28 ngày, sau 48 ngày tiêm nhắc 

lại). 

- Đối với lợn: Tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả (DT) và tụ huyết trùng (THT) cho 

tất cả các loại lợn thuộc diện phải tiêm ( đối với lợn nái tiêm sau phối 70 ngày và  tiêm 

trước khi sinh 3 tuần; đối với lợn con: đủ 35 ngày tuổi trở lên). 

- Đối với trâu, bò, bê, nghé: Tiêm vắc xin phòng bệnh THT và long móng lở mồm 

(LMLM) (đối với vắc xin LMLM  trâu bò đủ 2 tháng tuổi trở lên, vắc xin THT 4 tháng 

tuổi trở lên) 

Chó: tiêm vắc xin đạt trên 70% tổng đàn chó, đảm bảo tối thiểu tiêm 01 lần/năm. 

bắt buộc phải tiêm 100%. 

Tất cả động vật khi đưa ra khỏi địa bàn phải được tiêm phòng và có đủ thời gian 

miễn dịch 14 ngày sau khi tiêm hoặc được tiêm phòng trước đó nhưng còn miễn dịch. 

2.2. Thời gian tiêm phòng 

- Thời gian tiêm phòng: Thực hiện 02 đợt chính trong năm (Đợt 1 dự kiến từ 15/6 

đến 30/6/2022; Đợt 2 dự kiến từ 01/9 đến 30/9/2022).  

 2.3. Loại vắc xin sử dụng. 

Sử dụng các loại vắc xin theo quy định vủa Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn 

của nhà sản xuất vắc xin trên bao bì được phép lưu hành của cơ quan thú y. 

2.4. Hình thức tiêm: 

Tổ chức tiêm phòng theo hình thức tiêm cuốn chiếu. Đối với các thôn tiêm 

phòng trâu, bò buộc phải bố trí gióng, giá rặc...và có đủ dây thừng để cố định..,  

2.5. Kinh phí 

- Ngân sách tỉnh: Hỗ trợ tiền văn xin LMLM tiêm phòng cho đàn trâu bò theo 

văn bản số 259/UBND-NL ngày 13/01/2021. 

- Ngân sách huyện: Hỗ trợ tiền công tiêm phòng tại Nghị Quyết số 82/NQ-

HĐND huyện. 

- Người chăn nuôi: Chi trả kinh phí mua vắc xin (trừ phần được hỗ trợ từ ngân 

sách), tiền công tiêm phòng (theo Thông tư 283/2016/TT-BTC) và các chi phí khác để 

thực hiện phòng chống dịch bệnh tại hộ gia đình. 

Giá vắc xin và tiền công tiêm các loại vắc xin như sau: 

* Lợn: 

          +  Dịch tả lợn - Tụ huyết trùng lợn tiêm 2 mũi: 12.000đ/con. 

          + Lợn tiêm 1 mũi: 9000đ/con 

* Trâu, bò, bê, nghé: 

          + Tụ huyết trùng Trâu bò:       11.000đ/con. 



          + Công tiêm LMLM:                5.000đ/ con. 

          + Trâu, bò tiêm 2 mũi:             13.000đ/con.              

          + Dại chó:                               20.000đ/ con. 

          + Gia Cầm:                              1000đ/con. 

2.6. Kinh phí tổ chức tiêm phòng: 

+ Kinh phí hỗ trợ thú y: 400.000đ/người/ngày; 250.000đ/buổi/người. 

+ Hổ trợ kinh phí ban chỉ đạo và thôn trong việc chỉ đạo tổ chức tiêm phòng: 

350.000 đồng/thôn/ngày.   

2.7. Quản lý sau tiêm phòng 

Sau tiêm phòng các thôn hoàn thành các loại mẫu biểu, hồ sơ và thanh quyết toán 

phần kinh phí người dân phải nộp về UBND xã.  

Gia súc sau khi tiêm phòng được cấp một giấy chứng nhận đã tiêm phòng theo 

quy định, ghi đầy đủ nội dung, thông tin trong giấy, tất cả các hộ tiêm phòng phải lưu 

giữ giấy sau khi được cấp và trâu bò được nghĩ ngơi ít nhất 24 tiếng sau tiêm phòng. 

Cán bộ thú y chịu trách nhiệm giám sát sau tiêm phòng để kịp thời xử lý những 

trường hợp sốc phản vệ. 

3. Xử lý những trường hợp không chấp hành pháp lệnh thú y. 

 - Những hộ không chấp hành tiêm phòng gia súc, gia cầm trong diện phải tiêm 

phòng giao cho cán bộ phụ trách, thôn trưởng lập biên bản ngay sau khi tiêm phòng gửi 

về UBND xã. 

        - Đối với các hộ không chấp hành tiêm phòng sẻ xử phạt theo Nghị định 90 của 

Chính phủ ban hành ngày 31/7/2017. Cụ thể: Tại khoản 1, điều 7 quy định “phạt cảnh 

cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không thực hiện 

tiêm phòng bằng vắc xin hoặc các biện pháp phòng bắt buộc khác cho động vật” 

  - Đối với gia súc, gia cầm không tiêm phòng. “Tại điều 2 Quyết định số 22/2012/QĐ – 

UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, khi có dịch xảy ra phải tiêu hủy 100%  và 

không được hỗ trợ giá. 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

 1. UBND, Ban chỉ đạo xã: Tập trung chỉ đạo, tham mưu kế hoạch phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ và các thú y; triển khai đăng ký và nhận vắc xin, 

quản lý và phân phối vắc xin, thuốc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất phục 

vụ tốt công tác tiêm phòng. Chủ động kiểm tra, giám sát, đôn đốc, điều hành công tác 

tiêm phòng đảm bảo hiệu quả, chất lượng. 

2. Ban văn hóa, đài truyền thanh xã: Tăng cường tuyên truyền về các nội dung chủ 

yếu của Luật thú y và Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Thông tin đầy đủ về lợi ích của việc tiêm 

phòng gia súc, gia cầm, trách nhiệm của người dân trong chăn nuôi để người dân hiểu 

và tự giác tích cực tham gia công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Thông báo 

thời kế hoạch và lịch tổ chức tiêm phòng để nhân dân biết, phối hợp thực hiện. 



3. Ban tài chính ngân sách: Cân đối ngân sách cho tạm ứng kinh phí phục vụ tốt 

công tác tổ chức tiêm phòng. 

4. Cấp ủy, BCS các thôn: Tổ chức điều tra và thống kê tổng đàn hiện có của đơn 

vị gửi về UBND xã để tổng hợp, chuẩn bị các điều kiện và phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho các thành viên tham gia chỉ đạo tổ chức tiêm phòng theo kế hoạch của UBND xã. 

Thông báo rộng rãi cho nhân dân biết về kế hoạch và thời gian tiêm phòng để hộ chăn 

nuôi chủ động nhốt gia súc, gia cầm và tham gia bắt giữ trong quá trình tiêm phòng. 

5. Đề nghị UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp xã cùng phối hợp với UBND xã 

và các ban ngành chuyên môn cấp xã tổ chức tốt công tác tiêm phòng, tuyên truyền, hội 

viên và các tầng lớp nhân dân, người chăn nuôi thực hiện nghiệm túc, hiệu quả công 

tác tiêm phòng trên địa bàn xã. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2022, 

UBND xã yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, Cấp ủy, BCS các thôn nghiêm túc thực 

hiện, đạt kết quả cao nhất./ 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy - HĐND; 
- Ban chỉ đạo xã; 
- 10 thôn; 

- Thú y viên; 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng 
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